
TÌM HIỂU VỀ
PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu có giá trị chứng 
minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm 
hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành 
lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong 
trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án 
tuyên bố phá sản. 

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP LÀ GÌ?

LIÊN MINH CHÂU ÂU
BỘ TƯ PHÁP CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP QUỐC



CÁC LOẠI PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Phiếu lý lịch tư pháp số 1:

Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1:

Đối tượng được cấp Phiếu lý lịch tư 
pháp số 1:

 Công dân Việt Nam, người nước ngoài 
đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam;

 Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 phục vụ cho 
nhiều mục đích khác nhau trong đời 
sống xã hội, tùy theo nhu cầu sử dụng 
của người được cấp Phiếu.
 

1. Thông tin nhân thân của người được 
cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Tình trạng án tích:

+ Người không bị kết án, ghi “Không có 
án tích”;

+ Người được xoá án tích và được đại xá, 
ghi “Không có án tích”.

+ Người bị kết án và người bị kết án 
nhưng chưa đủ điều kiện được xóa án 
tích, ghi “có án tích”;

3. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, 
thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp 
tác xã.

Thông tin bị cấm hoặc không bị cấm 
đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản 
lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo 
quyết định tuyên bố phá sản của 
người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư 
pháp chỉ ghi khi cá nhân có yêu cầu 
xác nhận.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2:

Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 2:

Đối tượng được cấp Phiếu lý lịch tư 
pháp số 2:

 Cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ 
công tác điều tra, truy tố, xét xử;

1. Thông tin nhân thân của người được 
cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Tình trạng án tích:

+ Người không bị kết án, ghi “Không có 
án tích”;

+ Người bị kết án ghi đầy đủ án tích được 
xóa, án tích chưa được xoá (nếu có) và 
các thông tin khác của bản án.

3. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, 
thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác 
xã.

Thông tin bị cấm hoặc không bị cấm 
đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý 
doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết 
định tuyên bố phá sản của người yêu 
cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

     Cấp theo yêu cầu của cá nhân để người
đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp
của mình



Phương thức nộp:
 Trực tiếp;

  Thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

  Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh/thành phố hoặc Cổng dịch vụ công 

  quốc gia : dichvucong.gov.vn.

THỦ TỤC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Hồ sơ gồm:
 Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu);

 Bản sao chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người xin cấp 
Phiếu lý lịch tư pháp;

 Văn bản uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền cho người khác xin cấp Phiếu lý lịch tư 
pháp số 1. Nếu là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì 
không cần văn bản uỷ quyền;

 Văn bản uỷ quyền hợp pháp của người nước ngoài đã rời Việt Nam phải được hợp 
pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt.

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho:
 Công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú/ tạm trú;

 Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

Sở Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho:
 Công dân Việt Nam đang thường trú/ tạm trú tại Việt Nam; hoặc ở nước ngoài;

 Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Thời hạn cấp Phiếu:
 Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhân được yêu cầu hợp lệ;

 Không quá 15 ngày trong trường hợp:

+ Phải xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích;

+ Công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài;

+ Người nước ngoài.

Nơi cấp Phiếu lý lịch tư pháp :



Cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp có quyền từ chối cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp:

 Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thuộc thẩm quyền.

 Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người khác mà không đủ 
điều kiện theo quy định.

 Giấy tờ kèm theo Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không đầy đủ 
hoặc giả mạo.

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ TỪ CHỐI YÊU CẦU CẤP 
PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

 Người cao tuổi, người khuyết tật, 
người thuộc hộ nghèo hoặc người cư 
trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng 
bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 
xã biên giới, xã an toàn khu theo quy 
định của pháp luật: miễn phí.

Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: 
(được cấp 02 Phiếu/lần)

Tài liệu này được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp 
do Liên minh châu Âu tài trợ với sự đóng góp tài chính của Chương trình phát triển 
Liên Hợp Quốc (UNDP) và Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Chương trình này do 
hai cơ quan Liên Hợp Quốc thực hiện với sự phối hợp của Bộ Tư pháp. Tài liệu có sự 
đóng góp chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp.

 200.000 đồng/lần/người; từ Phiếu 
thứ 3 trở lên: 5.000 đồng/Phiếu;

 Sinh viên, người có công với cách 
mạng, thân nhân liệt sỹ: 100.000 
đồng/lần/người;


